
4 0 44582

10 10 20 60

1 B17DCDT014 Nguyễn Tuấn Anh D17XLTH1 10.0 9.0 8.0 4.5 6.2 99

2 B17DCVT030 Trần Vương Bảo D17CQVT06-B 8.0 8.0 7.0 H I Vắng có phép 99

3 B16DCVT400 Doungchai ChansanguanD16CQVT08-B 10.0 7.0 7.0 5.0 6.1 99

4 B17DCVT088 Đỗ Đại Dương D17CQVT08-B 10.0 8.0 7.0 6.0 6.8 99

5 B17DCVT057 Thân Tiến Đạt D17CQVT01-B 10.0 10.0 7.5 4.5 6.2 99

6 B17DCDT066 Kiều Đại Hiệp D17XLTH1 10.0 8.0 7.0 H I Vắng có phép 99

7 B17DCDT101 Nguyễn Ngọc Khánh D17XLTH1 8.0 5.5 2.0 H I Vắng có phép 99

8 B17DCDT103 Nguyễn Quốc Kiên D17DTMT2 8.0 8.0 8.0 3.5 5.3 99

9 B17DCVT197 Nguyễn Trung Kiên D17CQVT05-B 10.0 10.0 7.5 5.0 6.5 99

10 B18DCVT263 Nguyễn Văn Long D18CQVT07-B 10.0 10.0 9.0 5.0 6.8 99

11 B18DCVT292 Nguyễn Văn Minh D18CQVT04-B 9.0 9.0 7.0 H I Vắng có phép 99

12 B18DCVT295 Dương Chí Mỹ D18CQVT07-B 10.0 7.5 9.0 4.5 6.3 99

13 B16DCVT275 Lê Văn Thắng D16CQVT03-B 10.0 10.0 7.5 5.0 6.5 99

14 B17DCVT344 Đỗ Văn Thịnh D17CQVT08-B 9.0 9.0 7.5 4.0 5.7 99

14 0.0
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